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I. NỘI DUNG 

- Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân 

- Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

- Bài 14, Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 

II. LUYỆN TẬP  

BÀI 1. 

Câu 1. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là 

A. nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.   

B. nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.  

D. nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi. 

Câu 2. Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn những trường hớp nào dưới đây? 

A. Người đã từng có vợ, có chồng    B. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 

C. Người mất năng lực hành vi dân sự.  D. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi. 

Câu 3. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn 

A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai.  B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. 

C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.  D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy 

mô kinh doanh. 

Câu 4. Hôn nhân hạnh phúc phải được xây dựng trên cơ sở quan trọng nào dưới đây? 

A. Tình yêu chân chính                                    B. Hợp nhau về gu thời trang.   

C. Hoàn cảnh gia đình tương xứng                   D. Có việc làm ổn định. 

Câu 5. Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? 

A.  Mở dịch vụ vận tải  B. Bán đồ ăn nhanh.   

C. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.  D. Sản xuất hàng gia dụng. 

Câu 6. Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo qui định 

được gọi là gi? 
A. Kết hôn      B. Ly hôn 

C. Đính hôn                                                             D. Tảo hôn. 

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân? 

A. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, trên cơ sở tình yêu chân chính.   

B. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con. 

C. Kết hôn khi nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên,   

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc. 

Câu 8. Ý nào dưới đây không phải quyền của người lao động? 

A. Làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động. B. Hưởng lương phù hợp với trình độ. 

C. Tự do làm những việc mình thích. 

D. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. 

Câu 9. Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi 

A.  không kí hợp đồng lao động khi hết hạn hợp 

đồng.   

B. B. tạo điều kiện cho người lao động nâng cao 

trình độ. 

C. xử lí kỉ luật người vi phạm kỉ luật.  D. thuê trẻ em 13 tuôi làm việc nặng nhọc, độc hại. 

Câu 10. Độ tuổi thấp nhất của người lao động là? 

A. Từ đủ 15 tuổi.  B. 18 tuổi.  C. 15 tuổi.  D. Từ đủ 18 tuổi. 

Câu 11. Hậu quả nào dưới đây không phải của nạn tảo hôn? 

A. Làm giảm chất lượng dân số.  B. Không thể gặp lại người thân. 

C. Mâu thuẫn trong gia đình do vợ chồng còn quá trẻ.   

D. Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cả mẹ và con. 



Câu 12. Thuế là một phân trong thu nhập mả công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước để 
A. trả lương lao động trong công ty tư nhân.  B. chỉ vào việc riêng của cá nhân. 

C. khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.  D. chỉ tiêu cho những công việc chung. 

Câu 13. Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động 

A. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.   

B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc. 

C. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.   

D. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước. 

Câu 14. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nghĩa vụ lao động của công dân? 

A. Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình. 

B. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. 

C. Mọi người có nghĩa vụ lao động chỉ để kiếm tiền nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân. 

D. Mọi người có nghĩa vụ lao động để góp phần duy trì và phát triển đất nước. 

Câu 15. Hành vi nào dưới đây vi phạm nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành 

niên? 
A. Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá 08 giờ/ 01 ngày và 40 

giờ/ 01 tuần. 

B. Không sử dụng người chưa thành niên sản xuất, kinh doanh côn, rượu, bia, thuốc lá. 

C. Tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học 

văn hoá. 

D. Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 
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